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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Kiến Thụy, ngày 19 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,  

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN THỤY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019-QH ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương; 

 Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 25/9/2025 của UBND thành phố 

Hải Phòng về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 

2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả rà soát hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn 

xã Kiến Thụy cụ thể như sau: 

+ Hộ cận nghèo: 159 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,41%. 

+ Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình: 2.998 hộ. 



                                   (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Kết quả rà soát hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 là cơ sở để thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế, 

và các hộ có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;            

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Phòng Văn hóa – Xã hội xã; 

- Các thôn dân cư; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Hưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KIẾN THỤY 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2025 của UBND xã 

Kiến Thụy) 

 

STT 

hộ 

STT 

khẩu 
Họ và tên Ngày sinh Nữ 

Quan hệ 

với chủ 

hộ 

Địa chỉ 

1 1 Trần Thị Tý 03/08/1957 x CH Quế Lâm 

2 1 Nguyễn Thị Cộc 10/10/1950 x CH Phương Đôi 

3 1 Trần Thị Chuyên 06/06/1955 x CH Phương Đôi 

4 1 Nguyễn Thị Chá 14/02/1945 x CH Phương Đôi 

  2 Nguyễn Thị Là 10/10/1976 x con Phương Đôi 

  3 Bùi Thị Vân 04/06/2011 x cháu Phương Đôi 

  4 Bùi Thị Thuy 19/08/2013 x cháu Phương Đôi 

  5 Bùi Thanh Hiền 30/09/2017 x cháu Phương Đôi 

5 1 Nguyễn Thị Ngân  03/07/1989 x CH Phương Đôi 

  2 Bùi Thị Ngọc Ánh 22/10/2010 x Con Phương Đôi 

  3 Bùi Duy Lợi 10/07/2012   Con Phương Đôi 

  4 Bùi Duy Nam 13/04/2016   Con Phương Đôi 

6 1 Bùi Thị Ý 08/03/1938 x CH Phương Đôi 

  2 Nguyễn Thị Miết 19/08/1969 x con Phương Đôi 

  3 Nguyễn Văn Nhất 24/06/1974   con Phương Đôi 

  4 Hoàng Thị Vình 13/02/1975 x con Phương Đôi 

  5 Nguyễn Văn Mùi 14/06/2003   cháu Phương Đôi 

  6 Nguyễn Thị Hoa 16/01/2010 x cháu Phương Đôi 

7 1 Nguyễn Văn Hiến 01/01/1977   CH Phương Đôi 

  2 Vũ Thị Hái 13/12/1977 x vợ Phương Đôi 

  3 Nguyễn Thị Hiển 31/12/2010 x con Phương Đôi 

  4 Nguyễn Thị Tâm 05/11/2012 x con Phương Đôi 

8 1 Nguyễn Văn Công 04/12/1989   CH Phương Đôi 

  2 Bùi Thị Phương 31/01/1991 x vợ Phương Đôi 

  3 Nguyễn Thế Thành 28/08/2012   con Phương Đôi 

  4 Nguyễn Sơn Tùng 13/11/2015   con Phương Đôi 

  5 Nguyễn Ngọc Bích 03/01/2022   Con Phương Đôi 

9 1 Bùi Văn Kiên 11/08/1989   CH Phương Đôi 

  2 Bùi Thị Hoa 20/01/1991 x Vợ Phương Đôi 



  3 Bùi Thị Ngọc Ly 24/9/2010   con Phương Đôi 

  4 Bùi Văn An 06/04/2012   con Phương Đôi 

  5 Bùi Thị Thanh Tâm 30/12/2014 x con Phương Đôi 

  6 Bùi Thị Thanh Bình 12/07/2022 x Con Phương Đôi 

10 1 Phạm Thị Ong 01/12/1970 x CH Phương Đôi 

  2 Bùi Quang Triệu 04/01/2002   con Phương Đôi 

  3 Bùi Yến Vi 12/08/2011 x con Phương Đôi 

  4 Bùi Cẩm Ly 12/08/2011 x con Phương Đôi 

11 1 Vũ Thị Phận 10/10/1951 x CH Trà Phương 

12 1 Ngô Thị Teo 02/02/1955 x CH Trà Phương 

13 1 Nguyễn Phú Triệc 02/6/1974   CH Trà Phương 

14 1 Đặng Văn Viễn 15/03/1982   CH Trà Phương 

  2 Đặng Văn Anh 27/07/2001   Con Trà Phương 

15 1 Đoàn Văn Dương 20/11/1986   CH Cẩm La 

  2 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/10/1987 x Vợ Cẩm La 

  3 Đoàn Thị Phương Thảo 16/05/2007 x Con Cẩm La 

  4 Đoàn Hải Tuyết 12/12/2012 x Con Cẩm La 

  5 Đoàn Ngọc Châu 20/10/2017 x Con Cẩm La 

  6 Đoàn Ngọc Diệp 14/02/2023 x Con Cẩm La 

16 1 Nguyễn Văn Thành 05/03/1984   CH Cẩm La 

  2 Lưu Thị Thùy Trang 08/06/1985 x Vợ Cẩm La 

  3 Nguyễn Bảo Nam 23/09/2012   Con Cẩm La 

  4 Nguyễn Thành An 07/07/2017   Con Cẩm La 

  5 Nguyễn Gia Huy 01/11/2022   Con Cẩm La 

17 1 Nguyễn Thị Vần 08/08/1973 x CH Cẩm La 

  2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/06/2015 x Con Cẩm La 

18 1 Nguyễn Thị Sắn 25/03/1954 x CH Cẩm La 

19 1 Đoàn Thị Biên 08/06/1962 x CH Cẩm La 

20 1 Nguyễn Thị Chờ 01/01/1951 x Vợ Cẩm La 

  2 Đoàn Văn Hiện 01/01/1983   Con Cẩm La 

  3 Bùi Thị Hoa 17/06/1987 x Con Cẩm La 

21 1 Lưu Thị Lương 14/9/1991 x CH Cẩm La 

  2 Nguyễn Sỹ Minh Khang 30/12/2015   Con Cẩm La 

22 1 Đoàn Văn Huy 19/8/1988   CH Cẩm La 

  2 Đoàn Gia Bảo 26/6/2013   Con Cẩm La 

  3 Đoàn Phương Thảo 02/6/2015 x Con Cẩm La 

  4 Đoàn Ngọc Minh Châu 27/4/2023 x Con Cẩm La 



23 1 Lưu Văn Goòng 10/6/1952   CH Cẩm La 

  2 Nguyễn Thị Hưởng 01/01/1952 x Vợ Cẩm La 

24 1 Nguyễn Văn Ảnh 06/09/1953   CH Cẩm La 

  2 Nguyễn Thị Mấn 10/03/1959 x Vợ Cẩm La 

25 1 Nguyễn Văn Sách 10/01/1966   CH Cẩm La 

  2 Cao Thị Ngoan 05/03/1970 x Vợ Cẩm La 

26 1 Đỗ Thị Chen 03/02/1935 x CH Cẩm La 

27 1 Nguyễn Thị Khánh 07/02/1953 x CH Cẩm Hoàn 

28 1 Đỗ Thị Làn 15/02/1955 x CH Cẩm Hoàn 

29 1 Nguyễn Thị Két 01/01/1951 x CH Cẩm Hoàn 

30 1 Lưu Thị Đương 01/01/1956 x CH Cẩm Hoàn 

31 1 Đỗ Thị Dần 01/01/1959 x CH Cẩm Hoàn 

32 1 Nguyễn Thị Mến 04/10/1954 x CH Cẩm Hoàn 

33 1 Vũ Thị Đào 01/01/1948 x CH Cẩm Hoàn 

34 1 Nguyễn Văn Thụy 23/01/1978 x CH Cẩm Hoàn 

35 1 Ngô Thị Cải 16/02/1955 x CH Cẩm Hoàn 

36 1 Lưu Thị Úc 04/07/1959 x CH Cẩm Hoàn 

  2 Vũ Việt Hòa 06/09/1990   Con Cẩm Hoàn 

37 1 Đỗ Thị Phải 10/05/1957 x CH Cẩm Hoàn 

38 1 Đỗ văn Nguyên 08/08/1948   CH Cẩm Hoàn 

  2 Ngô Thị Thanh 07/06/1948 x Vợ Cẩm Hoàn 

  3 Đỗ Văn Trường 23/10/1977   Con Cẩm Hoàn 

  4 Đỗ Thị Hiền 10/11/1974 x Con Cẩm Hoàn 

39 1 Ngô Văn Tuấn 10/03/1984   CH Cẩm Hoàn 

40 1 Ngô văn Huân 01/09/1977   CH Cẩm Hoàn 

  2 Ngô Công Khải 09/06/2001   Con Cẩm Hoàn 

  3 Ngô Công Khiêm 16/06/2008   Con Cẩm Hoàn 

  4 Ngô Thị Vinh 25/02/2011 x Con Cẩm Hoàn 

41 1 Nguyễn Văn Linh 18/10/1986   CH Cẩm Hoàn 

  2 Nguyễn Anh Tuấn 22/12/2008   Con Cẩm Hoàn 

  3 Nguyễn Thị Phương Anh 21/11/2010 x Con Cẩm Hoàn 

  4 Ngô Thị Ca 01/01/1961 x Mẹ Cẩm Hoàn 

42 1 Đỗ Văn Đệ 20/04/1947   CH Cẩm Hoàn 

43 1 Ngô Thị Sợi 15/04/1948 x CH Cẩm Hoàn 

44 1 Nguyễn Thị Hoa 07/04/1960 x CH Cẩm Hoàn 

45 1 Đỗ Văn Đặng 22/01/1944   CH Cẩm Hoàn 

46 1 Đỗ Văn Độ 03/02/1972   CH Cẩm Hoàn 



  2 Ngô Thị Toan 03/10/1981 x Vợ Cẩm Hoàn 

  3 Đỗ Thanh Chúc 16/06/2009 x Con Cẩm Hoàn 

  4 Đỗ Gia Bảo 10/12/2014 x Con Cẩm Hoàn 

47 1 Nguyễn Thị Uốn 10/02/1958 x CH Cẩm Hoàn 

  2 Nguyễn Thị Mật 19/02/1972 x   Cẩm Hoàn 

48 1 Vũ Thị Nhượng 05/06/1954 x CH Xuân La 

49 1 Ngô Thị Quạng 05/05/1952 x CH Xuân La 

50 1 Đặng Thị Mý 02/10/1948 x CH Xuân La 

51 1 Trịnh Thị Đài 10/05/1959 x CH Xuân La 

52 1 Trịnh Thị Huyện 10/10/1959 x CH Xuân La 

53 1 Nguyễn Thị Lững 22/11/1954 x CH Xuân La 

54 1 Bùi Thị Hợi 10/10/1967 x CH Xuân La 

55 1 Ngô Thị Dung 01/07/1952 x CH Xuân La 

56 1 Ngô Thị Thắm 18/08/4949 x CH Xuân La 

  2 PhạmThị Giang 06/11/1989 x Con Xuân La 

  3 Nguyễn Văn Thiện 12/04/2011   Cháu Xuân La 

  4 Nguyễn Thị Hân 25/11/2014 x Cháu Xuân La 

57 1 Nguyễn Đình Minh 01/01/1959   CH Xuân La 

  2 Ngô Thị Lụy 16/05/1959 x Vợ Xuân La 

  3 Nguyễn Đình Anh 17/07/1994   Con Xuân La 

58 1 Phạm Hữu Cường 20/04/1963   CH Xuân La 

  2 Đặng Thị Hưng 01/01/1963 x Vợ Xuân La 

  3 Phạm VănTiến 15/01/1988   Con Xuân La 

  4 Phạm Thị Cúc 17/11/1990 x Con Xuân La 

59 1 Phạm Hữu Nhương 10/05/1973   CH Xuân La 

  2 Phạm Hữu Quyền  17/01/2007   Con Xuân La 

  3 Phạm Thị Thanh Thủy 19/04/2012 x Con Xuân La 

60 1 Hà Văn Phú 01/01/1976   CH Xuân La 

  2 Lưu Thị Thương 10/01/1973 x Cợ Xuân La 

  3 Hà Thị Huế 03/11/2007 x Con Xuân La 

  4 Hà Hoài Nam 16/07/2010   Con Xuân La 

61 1 Đặng Văn Tằng 01/01/1954   CH Xuân La 

  2 Bùi Thị Mến 12/06/1957 x Vợ Xuân La 

62 1 Ngô Văn Bình 21/10/1984   CH Xuân La 

  2 Nguyễn Thị Luyến 10/09/1987 x Vợ Xuân La 

  3 Ngô Khánh Hòa 08/05/2009   Con Xuân La 

  4 Ngô Thị Ánh Tuyết 17/11/2011 x Con Xuân La 



  5 Ngô Bảo Châm 11/11/2014 x Con Xuân La 

63 1 Đỗ Thị Thêu 01/10/1955 x CH Xuân La 

  2 Khúc Ngọc Hiền 05/04/1954   Vợ Xuân La 

  3 Khúc Thế Hiển 21/04/1988   Con Xuân La 

64 1 Vũ Văn Sơn 10/02/1955   CH Xuân La 

  2 Ngô Thị Chiền 10/02/1955 x Vợ Xuân La 

65 1 Trịnh Văn Ang 02/02/1953 x CH Xuân La 

  2 Ngô Thị Tở 12/10/1953 x CH Xuân La 

66 1 Phạm Thị Tựa 01/01/1974 x CH Xuân La 

  2 Vũ Văn Tuệ 11/01/1972   Chồng Xuân La 

  3 Vũ Văn Khang 11/04/2002   Con Xuân La 

  4 Vũ Văn Đức 13/01/2008   Con Xuân La 

67 1 Phạm Hữu Nhát 01/01/1945   CH Xuân La 

  2 Đặng Thị Quý 01/02/1951 x Vợ Xuân La 

68 1 Vũ Văn Hậu 10/01/1965   CH Xuân La 

  2 Nguyễn Thị Lựu 10/08/1963 x Vợ Xuân La 

  3 Vũ Văn Giang 04/08/2000   Con Xuân La 

  4 Vũ Thị Biện 09/05/2004 x Con Xuân La 

69 1 Đặng Thị Xưa 01/08/1969 x CH Xuân La 

70 1 Trịnh Thị Chín 10/01/1969 x CH Xuân La 

71 1 Ngô Thị Vin 03/04/1962 x CH Xuân La 

72 1 Lê Thị Hương 01/01/1957 x CH Thọ Xuân  

  2 Nguyễn Thị Y 10/12/1995 x Con Thọ Xuân  

  3 Nguyễn Đỗ Minh Hiếu 16/12/2019   Cháu Thọ Xuân  

73 1 Phạm Thị Ngọc 23/09/1972 x CH Thọ Xuân  

  2 Đỗ Tùng Lâm 27/09/2002   Con Thọ Xuân  

  3 Đỗ An An 25/07/2022 x Con Thọ Xuân  

  4 Đỗ Bình Bình 25/07/2022 x Con Thọ Xuân  

74 1 Vũ Thị Hồng 25/03/1967 x CH Thọ Xuân  

  2 Nguyễn Thị Khuẩn 01/07/1931 x Mẹ Thọ Xuân  

75 1 Ngô Thị Yến 12/01/1960 x CH Thọ Xuân  

76 1 Vũ Thị Cận 20/07/1952 x CH Thọ Xuân  

77 1 Ngô Thị Doành 06/10/1958 x CH Thọ Xuân  

  2 Nguyễn Tuấn Anh 04/06/2009   Con Thọ Xuân  

  3 Nguyễn Thị Hoa 16/05/1986 x Con Thọ Xuân  

78 1 Phạm Thị Xượng 03/09/1954 X CH Thọ Xuân  

79 1 Nguyễn Thị Hoài 31/01/1971 x CH Thọ Xuân  



  2 Nguyễn Thị Hồng 11/01/1998   Con Thọ Xuân  

  3 Nguyễn Anh Khoa 17/07/2018 x Cháu Thọ Xuân  

  4 Nguyễn Khánh Duy 12/04/2024   Cháu Thọ Xuân 

80 1 Ngô Thị Thanh 13/05/1955 x CH Thọ Xuân  

  2 Phan Kim Nghĩa 14/07/1987   Con Thọ Xuân  

  3 Nguyễn Đức Gia Đạt 15/12/2015   Cháu Thọ Xuân  

81 1 Đoàn Thị Bình 01/05/1954 x CH Thọ Xuân  

82 1 Phạm Viết Thụy 27/07/1977   CH Thọ Xuân  

  2 Đoàn Thị Huế 16/05/1984 x Vợ Thọ Xuân  

83 1 Ngô Duy Khôi 05/09/1959   CH Thọ Xuân  

  2 Đỗ Thị Lan 05/06/1963 X Vợ Thọ Xuân  

  3 Ngô Thị Lý 20/11/1990 x Con Thọ Xuân  

  4 Đỗ Ngọc Khánh Ly 04/03/2013 x Cháu Thọ Xuân  

  5 Đoàn Minh Đức 27/05/2021   Cháu Thọ Xuân  

84 1 Phùng Thị Vui 07/02/1945 x CH Cầu Đen 

  2 Vũ Văn Sử 10/02/1975   Con Cầu Đen 

  3 Vũ Thị Vẻ 02/02/1976 x Con Cầu Đen 

85 1 Đào Thị Phượng 01/01/1963 x CH  Xuân Úc 

86 1 Đào Thị Luyên 05/03/1962 x CH Xuân Úc 

87 1 Đào Thị Thắm 01/01/1951 x CH  Xuân Úc 

88 1 Đào Thị Huê 06/06/1952 x CH Xuân Úc 

89 1 Đào Thị Duyến 09/02/1986 x CH Xuân Úc 

  2 Phạm Hải An 17/09/2013 x Con Xuân Úc 

  3 Phạm Nam Khánh 29/04/2015   Con Xuân Úc 

  4 Phạm Anh Thư 08/07/2018 x Con Xuân Úc 

90 1 Phạm Anh Nhật 02/05/1990   CH Xuân Úc 

  2 Phạm Hải Yến 20/04/2013 x Con Xuân Úc 

  3 Phạm Hải Phong 16/01/2016   Con Xuân Úc 

91 1 Phạm Thị Thuần 02/03/1950 x CH Xuân Úc 

92 1 Nguyễn Thị Hường 23/12/1980 x CH Xuân Úc 

  2 Đào Phương Linh 05/08/2006 x Con Xuân Úc 

  3 Đào Quỳnh Chi 05/08/2011 x Con Xuân Úc 

93 1 Nguyễn Thị Tâm 0101/1968 x CH Xuân Úc 

  2 Phạm Thị Phương 24/03/1994 x Con Xuân Úc 

  3 Phạm Đình Khải 02/04/2003   Con Xuân Úc 

94 1 Hoàng Quang Tuấn 18/12/1991   CH Úc Gián 

95 1 Hoàng Thị Nga 10/02/1947 x CH Úc Gián 



96 1 Vũ Văn Tân 20/02/1983   CH Úc Gián 

  2 Vũ Đức Quý 28/09/2013   Con Úc Gián 

  3 Vũ Đức Duy 06/07/2011   Con Úc Gián 

  4 Vũ Đức Tài 10/12/2014   Con Úc Gián 

97 1 Nguyễn Thị Diện 18/06/1967 x CH Úc Gián 

  2 Phạm Thu Thuỷ 04/04/2009 x Con Úc Gián 

98 1 Nguyễn Thị Nhá 06/05/1979 x CH Úc Gián 

99 1 Nguyễn Thị Bột 01/01/1949 x CH Úc Gián 

100 1 Ngô Thị Mỵ 20/05/1948 x CH Úc Gián 

101 1 Nguyễn Thị Ngính 01/01/1950 x CH Úc Gián 

  2 Nguyễn Đức Tuân 10/02/1975   con Úc Gián 

  3 Nguyễn Đức Thuận 15/10/1990   con Úc Gián 

  4 Nguyễn Đức Hùng 02/07/2002   cháu Úc Gián 

102 1 Lê Thị Thanh 25/10/1947 x CH Úc Gián 

  2 Phạm Tuyết Mai 11/05/2012 x cháu Úc Gián 

103 1 Nguyễn Thành Luân 13/05/1991   CH Úc Gián 

  2 Nguyễn Thị Luyến 27/12/1990 x Vợ  Úc Gián 

  3 Nguyễn Tuấn Anh 07/10/2013   Con Úc Gián 

104 1 Hà Thị Vui 02/02/1946 x CH Úc Gián 

  2 Nguyễn Văn Huynh 01/01/1972   Con Úc Gián 

105 1 Lương Ngọc Chinh 04/08/1975   CH Úc Gián 

  2 Nguyễn Thị Vội 18/06/1979 x Vợ Úc Gián 

  3 Lương Ngọc Chung 12/07/2004   Con Úc Gián 

  4 Lương Ngọc Anh  24/04/2012   Con Úc Gián 

106 1 Nguyễn Văn Hành 02/03/1957   CH Hòa Liễu 

  2 Phạm Thị Điều 02/04/1960 x Vợ Hòa Liễu 

107 1 Nguyễn Thị Loạt 04/03/1949 x CH Hòa Liễu 

108 1 Phạm Thị Liên 21/01/1968 x CH Hòa Liễu 

109 1 Nguyễn Văn Vình 19/05/1950   CH Hòa Liễu 

  2 Nguyễn Văn Thuyên 20/09/1980   Con  Hòa Liễu 

  3 Nguyễn Hải Vân 09/10/2006   Cháu Hòa Liễu 

110 1 Nguyễn Văn Kiên 05/07/1974   CH Hòa Liễu 

  2 Nguyễn Thị Mai 07/05/1978   Vợ Hòa Liễu 

  3 Nguyễn Thị Thu 30/12/2006   Con Hòa Liễu 

  4 Nguyễn Quang Minh 28/11/2001   Con Hòa Liễu 

111 1 Phạm Văn Cường 04/09/1967   CH Hòa Liễu 

  2 Vũ Thị Ánh 08/03/1968   Vợ Hòa Liễu 



  3 Phạm Văn Công 14/10/1994   Con Hòa Liễu 

112 1 Phạm Văn Xuân  14/06/1974   CH Hòa Liễu 

  2 Phạm Văn Tuyến 30/08/1995   Con Hòa Liễu 

  3 Nguyễn Thị Lắc 02/06/1950 x Mẹ Hòa Liễu 

113 1 Nguyễn Văn Ngổn 08/08/1957   CH Hòa Liễu 

  2 Nguyễn Thị Lanh 01/02/1962 x Vợ Hòa Liễu 

114 1 Phạm Phú Mốc 01/06/1937   CH Hòa Liễu 

115 1 Lê Thị Ngát 02/03/1948 x CH Hòa Liễu 

  2 Lê Văn Thuận 22/06/1986   Con Hòa Liễu 

  3 Nguyễn Thị Thu 10/07/1989 x Con Hòa Liễu 

  4 Lê Anh Minh 21/03/2010   Cháu Hòa Liễu 

116 1 Phạm Văn Chúc  01/01/1954   CH Hòa Liễu 

117 1 Phạm Văn Phăng 20/06/1960   CH Hòa Liễu 

  2 Nguyễn Thị Chờ 15/05/1965   vợ Hòa Liễu 

118 1 Phạm Văn Phồn 04/01/1958   CH Hòa Liễu 

  2 Phạm Thế Khương 10/02/1981   Con Hòa Liễu 

  3 Phạm Thị Thương 28/04/1986 x Con Hòa Liễu 

  4 Phạm Thị Linh 22/08/1989 x Con Hòa Liễu 

119 1 Đỗ Văn Thiếu 12/02/1964   CH kim đới 1 

  2 Phạm Thị Quý 12/02/1962 x vợ kim đới 1 

  3 Đỗ Văn Thiều 02/08/1992   con kim đới 1 

  4 Đỗ Thị Thơi 05/11/1997 x con kim đới 1 

  5 Đỗ Văn Thuận 20/03/2008   con kim đới 1 

  6 Đỗ Xuân Phúc 03/08/2017   cháu kim đới 1 

  7 Đỗ Bảo Lộc 15/10/2018   cháu kim đới 1 

120 1 Ngô Văn Tâm 12/03/1963   CH Kim đới 1 

  2 Đỗ Thị Tuyết 06/07/1968 x vợ Kim đới 1 

  3 Ngô Văn Tuân 18/04/1992   con Kim đới 1 

  4 Ngô Trịnh Gia Bảo 29/08/2013   cháu Kim đới 1 

  5 Ngô Trịnh Minh Phú 05/08/2012   cháu Kim đới 1 

121 1 Đỗ Thị Ngọt 19/08/1947 x CH Kim đới 1 

  2 Bùi Hữu An 30/10/1979   con Kim đới 1 

  3 Bùi Ngọc Bảo Trang 02/08/2013 x cháu Kim đới 1 

122 1 Nguyễn Thị Hoa 30/08/1983 x CH Kim đới 1 

  2 Đỗ Thị Khánh Ly 15/02/2007 x con Kim đới 1 

  3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/09/2014 x con Kim đới 1 

  4 Nguyễn Thị Bông 12/11/2018 x con Kim đới 1 



123 1 Đỗ Văn Chút 08/12/1955   CH Kim đới 1 

  2 Vũ Thị Lúc 10/08/1955 x Vợ Kim đới 1 

  3 Đỗ Văn Triều 17/01/1984   Con Kim đới 1 

124 1 Ngô Thị Hồng 22/07/1986 x CH Kim đới 1 

  2 Ngô Thị Khánh Chi 23/07/2021 x Con Kim đới 1 

125 1 Ngô Thị Thanh Nhàn 20/06/1972 x CH Kim đới 1 

  2 Ngô Tiến Đạt 16/11/2010   Con Kim đới 1 

126 1 Trần Văn Mờ 15/07/1955   CH Kim đới 1 

  2 Phan Thị Bất 01/01/1955   Vợ Kim đới 1 

  3 Trần Thị Hảo 08/10/1978   Con Kim đới 1 

127 1 Đỗ Văn Đức 12/03/1939   CH Kim đới 1 

  2 Ngô Thi Tảo 16/05/1944 x Vợ Kim đới 1 

128 1 Phạm Thị Tiệp 05/04/1959 x CH Kim đới 2 

129 1 Vũ Thị Lan 01/01/1948 x CH Kim đới 2 

130 1 Vũ Văn Thế 20/09/1975   CH Kim đới 2 

  2 Nguyễn Thị Duyến 29/11/1979 x vợ Kim đới 2 

  3 Vũ Văn Việt 01/06/2005   con Kim đới 2 

  4 Vũ Hải Yến 07/03/2007 x con Kim đới 2 

  5 Ngô Thị Là 01/01/1944 x vợ Kim đới 2 

131 1 Phạm Thị Thuý 17/03/1993 x CH Kim đới 2 

  2 Bùi Minh Đức 16/08/2011   con Kim đới 2 

132 1 Nguyễn Văn Nhiệt 05/01/1964   CH Kim đới 2 

  2 Đặng Thị Doan 15/02/1967 x vợ Kim đới 2 

  3 Nguyễn Thị Hoài Thanh 11/04/2013 x cháu Kim đới 2 

133 1 Nguyễn Thị Tứ 02/02/1961 x CH Kim đới 2 

  2 Phạm Văn Đồng 11/05/1987   con Kim đới 2 

134 1 Bùi Thị Điệp 01/07/1944 x CH Kim đới 2 

135 1 Phạm Thị Hiển 12/08/1958 x CH Kim đới 2 

136 1 Phạm Thị Vể 01/01/1947 x CH Kim đới 3 

137 1 Nguyễn Văn Đát 10/10/1946   CH Kim đới 3 

  2 Đặng Thị Vanh 10/08/1943 x vợ Kim đới 3 

138 1 Nguyễn Thị Đõn 21/06/1954 x CH Kim đới 3 

139 1 Phạm Thị Nghe 01/01/1952 x CH Kim đới 3 

140 1 Trần Văn Tuyển 02/02/1975   CH Kim đới 3 

  2 Ngô Thị Vân 10/06/1977 x vợ Kim đới 3 

  3 Trần Quang Tuấn 21/11/2001   con Kim đới 3 

141 1 Đặng Thị Nhi 10/03/1955 x CH Văn Hòa 



142 1 Đặng Thị Lũ 02/08/1958 x CH Văn Hòa 

  2 Đặng Văn Thinh 15/01/1968   em Văn Hòa 

143 1 Nguyễn Thị Liên 16/08/1961 x CH Văn Hòa 

144 1 Nguyễn Thị Phẩm 01/01/1973 x CH Văn Hòa 

  2 Nguyễn Thảo Phương 30/08/2010 x con Văn Hòa 

145 1 Tống Thị Quyên 10/12/1990 x CH Văn Hòa 

  2 Đặng Hữu Thành 15/01/2012   con Văn Hòa 

  3 Đặng Tùng Dương 10/12/2013   con Văn Hòa 

  4 Đặng Tùng Lâm 02/02/2018   con Văn Hòa 

146 1 Vũ Thị Bán 12/09/1957 x CH Văn Hòa 

147 1 Phạm Văn Đồng 11/08/1960   CH Văn Hòa 

  2 Vũ Thị Huế 05/10/1972 x vợ Văn Hòa 

  3 Phạm Thanh Bình 06/08/2012 x con Văn Hòa 

148 1 Hoàng Thị Tuyết 30/08/1985 x CH Văn Hòa 

  2 Nguyễn Huy Hùng 27/12/1977   chồng Văn Hòa 

  3 Nguyễn Hoàng Mạnh 02/04/2010   con Văn Hòa 

  4 Nguyễn Huy Tuấn 17/04/2015   con Văn Hòa 

  5 Nguyễn Thị Minh Hằng 29/10/2018 x con Văn Hòa 

149 1 Nguyễn Thị Nhũn 01/01/1955 x CH Văn Hòa 

  2 Nguyễn Thị Nhĩn 01/01/1958 x Em Văn Hòa 

150 1 Ngô Văn Toản 01/09/1971   CH Văn Hòa 

  2 Ngô Thị Vân 13/01/1991 x Con Văn Hòa 

  3 Ngô Thị An 16/10/2007 x Con Văn Hòa 

151 1 Mạc Thị Lẻo 16/06/1935 x CH Tam Kiệt 

152 1 Phan Thị Bắc 01/01/1963 x CH Tam Kiệt 

153 1 Nguyễn Thị Lới 07/03/1952 x CH Tam Kiệt 

154 1 Phan Thị Bích 04/08/1962 x CH Tam Kiệt 

  2 Ngô Thị Nhiên 08/01/1992 x con Tam Kiệt 

155 1 Đoàn Thị Hồng Nhung 29/10/1991 x CH Tam Kiệt 

  2 Ngô Văn Hưng 30/12/2018   con Tam Kiệt 

  3 Ngô Văn Phúc 14/08/2020   con Tam Kiệt 

156 1 Phan Thị Đối 01/01/1960 x CH Tam Kiệt 

157 1 Mai Thị Lương 01/01/1988 x CH Tam Kiệt 

  2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/02/2014 x con Tam Kiệt 

  3 Nguyễn Duy Trường 21/01/2015   con Tam Kiệt 

158 1 Phạm Văn Phúc 08/05/1983   CH Tam Kiệt 

  2 Trần Thị Hiến 22/12/1986 x Vợ Tam Kiệt 



  3 Phạm Trần Yến Nhi 01/06/2010 x Con Tam Kiệt 

  4 Phạm Trần Bảo Thy 30/12/2012 x Con Tam Kiệt 

  5 Phạm Trần Bình Khiêm 22/05/2016   Con Tam Kiệt 

159 1 Ngô Thị Chiều 10/03/1970 x CH Tam Kiệt 

  2 Ngô Đình Hoàng 08/09/2006   Con Tam Kiệt 
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